
カレンダー番号 町名 Rác đốt được
Rác không đốt đ

ược
Lon rỗng

Chai lọ thuỷ tinh rỗng
Hộp đựng và bao b

ì nhựa

Giấy cũ, đã qua sử
dụng

Quần áo cũ

Vật nguy hiểm có khả
năng gây cháy

1
旭台、大久手町（城山街道以北）、柏井町、根の
鼻町、東大久手町（四丁目）

Thứ 2, thứ 5 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ tư h
àng tháng

Thứ 3 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 6 hằng tuần
Thứ 3 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 3 tuần thứ tư h
àng tháng

2

大久手町（城山街道以南）、北原山町、北山町
（瀬戸街道以北）、三郷町（瀬戸街道以北）、東栄
町、東大久手町（一丁目～三丁目）、南原山町
（瀬戸街道以北）

Thứ 2, thứ 5 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ tư h
àng tháng

Thứ 6 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 3 hằng tuần
Thứ 4 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 6 tuần đầu tiê
n hàng tháng

3
稲葉町、北山町（瀬戸街道以南）、下井町、西大
道町、西の野町、東大道町（瀬戸街道以南）、南
原山町（瀬戸街道以南）

Thứ 3, thứ 6 hằng
tuần

Thứ 4 tuần đầu tiê
n hàng tháng

Thứ 2 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 5 hằng tuần
Thứ 4 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 4 tuần thứ ba h
àng tháng

4
井田町、狩宿町、狩宿新町、三郷町（瀬戸街道以
南）、瀬戸川町、東三郷町

Thứ 3, thứ 6 hằng
tuần

Thứ 4 tuần đầu tiê
n hàng tháng

Thứ 2 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 5 hằng tuần
Thứ 5 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 4 tuần thứ hai h
àng tháng

5 長坂町、緑町、吉岡町
Thứ 2, thứ 5 hằng

tuần
Thứ 4 tuần thứ ba h

àng tháng
Thứ 3 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 6 hằng tuần
Thứ 3 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 3 tuần thứ ba h
àng tháng

6
上の山町、北本地ケ原町、晴丘町、東本地ケ原
町、南栄町、南新町、南本地ケ原町

Thứ 3, thứ 6 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ tư h
àng tháng

Thứ 5 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 4 hằng tuần
Thứ 2 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 5 tuần đầu tiê
n hàng tháng

7
旭前町（一・二・五丁目）、城前町、平子町（北、
西、中通）、

Thứ 3, thứ 6 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ hai h
àng tháng

Thứ 4 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 2 hằng tuần
Thứ 5 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 5 tuần thứ hai h
àng tháng

8 平子町（東、長池上）
Thứ 2, thứ 5 hằng

tuần
Thứ 4 tuần thứ hai h

àng tháng
Thứ 4 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 3 hằng tuần
Thứ 5 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 6 tuần thứ ba h
àng tháng

9
印場元町（一・二丁目、北山）、霞ヶ丘町、白鳳
町、

Thứ 3, thứ 6 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ hai h
àng tháng

Thứ 5 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 2 hằng tuần
Thứ 2 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 5 tuần thứ tư h
àng tháng

10
印場元町（三丁目～五丁目）、東名西町（一丁
目）

Thứ 3, thứ 6 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ ba h
àng tháng

Thứ 5 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 2 hằng tuần
Thứ 2 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 4 tuần đầu tiê
n hàng tháng

11
旭前町の一部（三・四丁目を除く白鳳連合自治会
区域）、桜ケ丘町、平子ケ丘町

Thứ 3, thứ 6 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ hai h
àng tháng

Thứ 4 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 2 hằng tuần
Thứ 2 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 5 tuần thứ ba h
àng tháng

12 渋川町、庄中町、東名西町（二丁目）、東印場町
Thứ 3, thứ 6 hằng

tuần
Thứ 4 tuần thứ ba h

àng tháng
Thứ 5 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 2 hằng tuần
Thứ 2 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 4 tuần thứ tư h
àng tháng

13
新居町、城山町、東大道町（瀬戸街道以北）、向
町

Thứ 2, thứ 5 hằng
tuần

Thứ 4 tuần thứ hai h
àng tháng

Thứ 6 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 4 hằng tuần
Thứ 6 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 3 tuần đầu tiê
n hàng tháng

14 旭ケ丘町
Thứ 2, thứ 5 hằng

tuần
Thứ 4 tuần thứ hai h

àng tháng
Thứ 3 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 6 hằng tuần
Thứ 3 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 3 tuần thứ hai h
àng tháng

15 大塚町、庄南町、西山町、東山町
Thứ 2, thứ 5 hằng

tuần
Thứ 4 tuần thứ ba h

àng tháng
Thứ 4 của tuần thứ
2 và tuần thứ 4

Thứ 3 hằng tuần
Thứ 6 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 6 tuần thứ hai h
àng tháng

16 旭前町（三・四丁目）
Thứ 3, thứ 6 hằng

tuần
Thứ 4 tuần thứ hai h

àng tháng
Thứ 4 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 2 hằng tuần
Thứ 2 của tuần thứ
1 và tuần thứ 3

Thứ 5 tuần thứ ba h
àng tháng


